
Tiếng Việt:    Vần chỉ có âm chính. Mẫu 1- ba (Tiết 1)   
I. Mục tiêu:

- Giảng dạy đảm bảo 2 việc

+ Việc 1:

- HS hiểu được kiểu vần có âm chính, âm chính là nguyên âm

- Vẽ mô hình tiếng /ba/, thay phần vần, thêm thanh, thay phần đầu để tạo thành tiếng mới

+ Việc 2: 

- Viết được tiếng vần chỉ có âm chính

- Viết được bé, tổ, dỗ bé, giỗ tổ

II. Hoạt động dạy và học:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	+ Việc 0:

Trò chơi: Tìm nguyên âm, phụ âm

- Chỉ cho H đọc 

- Vì sao các âm này gọi là nguyên âm?

- Cho H đọc

- Vì sao các âm này gọi là phụ âm?

Các em đã học các nguyên âm, các phụ âm. Hôm nay chúng ta sẽ học kiểu vần đầu tiên của Tiếng Việt: Vần chỉ có âm chính

+ Việc 1:

- /ba/

- Phân tích tiếng /ba/

- Đưa tiếng /ba/ vào mô hình

- Tiếng /ba/ có phần đầu /b/ thuộc loại âm gì?

- Phần vần /a/ thuộc loại âm gì?

- Đây là vần chỉ có âm chính. Âm chính là nguyên âm.

- Thay âm chính /a/ bằng các nguyên âm đã học.

- Thêm thanh tạo thành tiếng mới.

- Thay phụ âm đầu bằng các phụ âm đã học.

- Đây là các tiếng thuộc kiểu vần chỉ có âm chính.
* Giải lao giữa tiết

- Chúng ta đã tìm và hiểu được vần chỉ có âm chính cô trò mình cùng đi vào việc 2.

+ Việc 2 :
- Các em tự tìm và viết tiếng vần chỉ có âm chính.

- Gọi H đọc một số tiếng

- Hướng dẫn H viết : bé, tổ, dỗ bé, giỗ tổ

- Hướng dẫn H viết vở «  Em Tập viết- CGD lớp 1 » tập 2 trang 5

- Chấm vở nhận xét

- Nhận xét tiết học
	- CTHĐTQ điều khiển

- a, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư

- Vì phát âm luồng hơi đi ra tự do và có thể kéo dài được

- b, c, ch, d, đ, g, h, gi, kh, l, m, n, ng, nh, p, ph, r, s, t, th, tr, v, x

- Vì khi phát âm luồng hới đi ra bị cản lại

- Vần chỉ có âm chính

- /ba/

- ba- /bờ/- /a/- /ba/(đt- tổ, nhóm, cá nhân)

b
a
- Đọc trơn, đọc phân tích
- Âm /b/ là phụ âm

- Âm /a/ là nguyên âm
- Vần chỉ có âm chính. Âm chính là nguyên âm.
- be, bê, bi, bo, bô, bu, bơ, bư ( trò chơi «  bắn tên »)
- bổ, bù, bế,  bị,  bé
- hô, si, xù, ni, chợ

- Vần chỉ có âm chính (Đọc 4 mức độ)

- Tìm và viết vào bảng con

- nhỏ, ra, na, ma,...

- Viết bảng con

- Viết vở «  Em Tập viết- CGD lớp 1 » tập 2 trang 5
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